I. Ý KIẾN CHUNG
1. Nhất trí với sự cần thiết ban hành Thông tư nhằm chuẩn hóa phân loại ngành, phục vụ tuyển sinh, đào tạo, kiểm định, quản lý văn bằng và hỗ trợ tự chủ đại học. Bố cục 11 Điều và Phụ lục về cơ bản hợp lý; Điều 8 đã quy định cơ cấu Hội đồng tư vấn và Điều 11 đã có điều khoản chuyển tiếp.
1. Ba nhóm vấn đề cần hoàn thiện: (i) một số điều kiện định lượng còn cứng và thiếu phương pháp đo (30%; 10 cơ sở nước ngoài; 2/3; 3/4 – Điều 6, 7); (ii) một số thuật ngữ chưa được định nghĩa (Điều 2) và quy trình – thời hạn, biểu quyết Hội đồng, hiệu lực hồi tố chưa rõ; (iii) phần Phụ lục I gộp một số ngành đặc thù làm mất nhận diện và có vị trí phân loại chưa chính xác.
1. Trường Đại học Thủy lợi đặc biệt quan tâm tới việc xử lý nhóm ngành kỹ thuật tài nguyên nước, kỹ thuật công trình thủy và kỹ thuật biển trong Phụ lục I (chi tiết tại Mục III).
1. Góp ý chi tiết: phần Quy định (Điều 1–11) tại Mục II; phần Phụ lục (Danh mục) tại Mục III; lỗi soạn thảo – kỹ thuật văn bản tại Mục IV; danh mục ngành Khoa cần rà soát tại Mục V.
II. GÓP Ý PHẦN QUY ĐỊNH (ĐIỀU 1 – ĐIỀU 11)
	STT
	Vị trí trong dự thảo
	Trích dẫn / hiện trạng dự thảo
	Ý kiến / đề nghị chỉnh sửa
	Lý do

	1
	Điều 2 – Giải thích từ ngữ
(Trang 1–2)
	1. Điều 2 có 08 khoản nhưng không định nghĩa các thuật ngữ dùng làm điều kiện ở Điều 6, 7: “ngành đào tạo gần nhất”, “khối lượng kiến thức, kỹ năng chuyên môn cốt lõi”, “cơ sở giáo dục đại học có uy tín ở nước ngoài”, “bảng phân loại ngành đào tạo quốc tế phổ biến”.
	1. Bổ sung các khoản giải thích cho những thuật ngữ trên.
1. Gắn tiêu chí định lượng cho “có uy tín ở nước ngoài” (thuộc nhóm xếp hạng quốc tế uy tín / được kiểm định bởi tổ chức được công nhận).
1. Liệt kê đích danh “bảng phân loại quốc tế phổ biến” (ví dụ ISCED-F 2013 của UNESCO và bảng tương đương).
	1. Các thuật ngữ này quyết định việc bổ sung/đổi tên/loại bỏ ngành; không định nghĩa sẽ dẫn đến áp dụng tùy nghi, thiếu nhất quán và dễ tranh chấp khi thẩm định.

	2
	Điều 2 khoản 4
(Trang 1)
	1. Khoản 4 định nghĩa “Lĩnh vực đào tạo là đơn vị phân loại các ngành đào tạo…”, trong khi khoản 3 đã định nghĩa “Nhóm ngành” là tập hợp các ngành.
	1. Sửa khoản 4 thành “…phân loại các nhóm ngành đào tạo…” để nhất quán cấp bậc Lĩnh vực › Nhóm ngành › Ngành.
	1. Bảo đảm logic phân cấp ba cấp của Danh mục; tránh chồng định nghĩa giữa khoản 3 và khoản 4.

	3
	Điều 4 – Cập nhật Danh mục
(Trang 2)
	1. Quy định rà soát, cập nhật Danh mục “định kỳ theo quy định tại Thông tư này”, nhưng toàn Thông tư không ấn định chu kỳ cụ thể.
	1. Ấn định chu kỳ rà soát, cập nhật cụ thể (ví dụ hằng năm hoặc 02 năm/lần) và thời hạn thẩm định, trả lời hồ sơ của cơ sở đào tạo.
	1. “Định kỳ” mà không có chu kỳ cụ thể sẽ khó thực thi, dễ tồn đọng, khiến cơ sở đào tạo bị động khi xây dựng kế hoạch mở ngành.

	4
	Điều 5 khoản 2 điểm c; khoản 3 điểm c
(Trang 2–3)
	1. Chương trình liên ngành, xuyên ngành, tích hợp buộc xếp vào “một ngành đào tạo tương ứng”.
	1. Cho phép ghi nhận định hướng/chuyên ngành đặc thù trong cùng một mã ngành; hoặc bổ sung tiêu chí không gộp đối với ngành có nhu cầu nhân lực và đặc thù chuyên môn riêng (xem Mục III).
	1. Nguyên tắc “quy về một ngành” khi kết hợp với việc gộp ngành ở Phụ lục I sẽ triệt tiêu nhận diện các chuyên ngành đặc thù vốn có nhu cầu nhân lực riêng.

	5
	Điều 6 khoản 1 điểm a
(Trang 3)
	1. Ngành mới phải có “ít nhất 30% khối lượng kiến thức, kỹ năng chuyên môn cốt lõi… khác với ngành đào tạo gần nhất”.
	1. Quy định cơ sở và phương pháp đo mức 30% (theo tín chỉ cốt lõi / chuẩn đầu ra của chuẩn chương trình đào tạo) và chủ thể xác định, thẩm định.
1. Cho phép minh chứng định tính bổ trợ (mục tiêu, vị trí việc làm, chuẩn đầu ra).
	1. Không có phương pháp đo thống nhất thì ngưỡng 30% trở nên hình thức, dễ diễn giải khác nhau, gây rủi ro cho cả cơ sở đào tạo và Hội đồng thẩm định.

	6
	Điều 6 khoản 1 điểm c
(Trang 3)
	1. Ngành mới phải “đã được đào tạo tại ít nhất 10 cơ sở giáo dục đại học có uy tín ở nước ngoài hoặc được liệt kê trong ít nhất 02 bảng phân loại ngành đào tạo quốc tế phổ biến”.
	1. Giảm ngưỡng “10 cơ sở” xuống mức hợp lý (ví dụ 3–5), hoặc thay bằng tổ hợp tiêu chí: minh chứng nhu cầu nhân lực trong nước + tham chiếu quốc tế.
1. Bổ sung tiêu chí “có uy tín” và tên các bảng phân loại được chấp nhận (xem Điều 2).
	1. Ngưỡng 10 cơ sở nước ngoài quá cao và cứng, tạo rào cản cho ngành liên ngành, mới nổi và đặc thù Việt Nam (chưa phổ biến ở nước ngoài); thiên về “nhập khẩu” ngành, hạn chế đổi mới nội sinh, chưa phù hợp tinh thần tự chủ.

	7
	Điều 6 khoản 1 điểm d và khoản 4
(Trang 3)
	1. Điểm d liệt kê các lĩnh vực được áp dụng cơ chế thay thế (chiến lược quốc gia, sư phạm, nghệ thuật, thể thao, pháp luật, sức khỏe, an ninh, quốc phòng…); khoản 4 trao Bộ trưởng quyết định với ngành đặc thù/ưu tiên.
	1. Chuyển danh sách điểm d sang dạng mở, bổ sung minh thị “khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược” (bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng, kinh tế biển, phòng chống thiên tai – biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước).
1. Làm rõ quan hệ giữa điểm 1.d và khoản 4 để tránh trùng lặp/khó áp dụng.
	1. Danh sách đóng dễ bỏ sót ngành ưu tiên phát sinh sau này; tiêu chí mở giúp Thông tư bền vững và phù hợp Nghị định 179, các chiến lược KH–CN, công nghệ chiến lược.

	8
	Điều 7 khoản 1 điểm c
(Trang 4)
	1. Đổi tên/chuyển vị trí ngành phải “được ít nhất 2/3 số cơ sở đào tạo đang đào tạo ngành này ở Việt Nam đề xuất”.
	1. Cho phép Hội đồng tư vấn / Bộ chủ động đề xuất trên căn cứ khoa học (điểm a, b), không lệ thuộc tuyệt đối ngưỡng 2/3.
1. Làm rõ mẫu số: “cơ sở đang đào tạo” xác định ở thời điểm nào; có tính cơ sở đã dừng tuyển sinh không.
	1. Ngưỡng 2/3 khóa cứng việc chỉnh sửa tên ngành lỗi thời/đặt chưa chính xác về khoa học, nhất là ngành chỉ do một vài cơ sở đào tạo. Hiệu chỉnh tên/vị trí mang tính kỹ thuật, không nên phụ thuộc hoàn toàn vào số đông.

	9
	Điều 7 khoản 3
(Trang 4)
	1. Ngành bị loại bỏ khi “không còn nhu cầu đào tạo” (a); “không còn cơ sở tuyển sinh và đào tạo” (b); hoặc “được ít nhất 3/4 số cơ sở đã đào tạo ngành đó đề xuất loại bỏ” (c).
	1. Bỏ hoặc giảm mạnh ngưỡng 3/4; thay bằng cơ chế rà soát tự động (ví dụ ≥ 05 năm liên tiếp không cơ sở nào tuyển sinh thì đưa vào diện rà soát loại bỏ).
1. Định lượng tiêu chí “không còn nhu cầu” (mốc thời gian, số liệu tuyển sinh); làm rõ mẫu số “cơ sở đã đào tạo”.
	1. Yêu cầu 3/4 cơ sở tự đề xuất loại bỏ ngành của chính mình gần như bất khả thi (xung đột lợi ích), khiến ngành “chết lâm sàng” vẫn tồn tại; tiêu chí định tính thiếu mốc đo khó vận dụng nhất quán.

	10
	Điều 8 – Hội đồng tư vấn
(Trang 5)
	1. Đã quy định cơ cấu (≥ 09 thành viên, có doanh nghiệp/hiệp hội) và nguyên tắc khách quan, độc lập, công khai (khoản 2, 4). Tuy nhiên chưa quy định nhiệm kỳ, túc số họp, tỷ lệ biểu quyết thông qua, xung đột lợi ích cụ thể và thời hạn thẩm định.
	1. Bổ sung: nhiệm kỳ Hội đồng; túc số họp và tỷ lệ biểu quyết thông qua; quy định xung đột lợi ích (thành viên không biểu quyết với ngành của chính cơ sở mình); thời hạn thẩm định và công bố kết quả kèm lý do.
	1. Hội đồng có vai trò quyết định; khung minh bạch về biểu quyết và xung đột lợi ích bảo đảm khách quan, giải trình và niềm tin của cơ sở đào tạo.

	11
	Điều 6 khoản 5; Điều 7 khoản 5
(Trang 3, 4)
	1. Hồ sơ gửi qua hệ thống cơ sở dữ liệu nhưng chưa quy định thời hạn xử lý, hình thức trả lời, lý do từ chối và cơ chế khiếu nại/đề nghị xem xét lại.
	1. Bổ sung thời hạn thẩm định và trả lời; hình thức thông báo kết quả, nêu rõ lý do khi từ chối; cơ chế đề nghị xem xét lại / khiếu nại.
	1. Bảo đảm minh bạch và quyền của cơ sở đào tạo; tránh hồ sơ bị treo không thời hạn.

	12
	Điều 10 và Điều 11; mốc 22/7/2022 tại Phụ lục I
(Trang 6 và toàn Phụ lục)
	1. Điều 10 (Hiệu lực thi hành) đặt trước Điều 11 (Điều khoản chuyển tiếp); Điều 10 khoản 3 kết thúc bằng dấu “./.”. Điều 10 quy định hiệu lực từ /7/2026, trong khi nhiều ngành ở Phụ lục I ghi “hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022”.
	1. Đưa Điều khoản chuyển tiếp lên trước Điều Hiệu lực thi hành; bỏ dấu “./.” ở Điều 10 khoản 3.
1. Làm rõ căn cứ pháp lý và mục đích của mốc 22/7/2022 (bảo đảm liên tục mã ngành/văn bằng), đối chiếu Luật Ban hành VBQPPL về hiệu lực hồi tố và thống nhất với Điều 10.
	1. Đúng kỹ thuật lập pháp (chuyển tiếp trước hiệu lực); tránh mâu thuẫn nội tại về thời điểm hiệu lực; hiệu lực hồi tố của VBQPPL bị hạn chế nên cần minh định để bảo đảm hợp pháp và ổn định.

	13
	Điều 11 – Điều khoản chuyển tiếp
(Trang 6)
	1. Đã có chuyển tiếp cho các ngành theo Thông tư 09/2022 và ngành tự chủ/thí điểm (khoản 1, 2).
	1. Bổ sung chuyển tiếp cho trường hợp ngành bị ĐỔI TÊN / CHUYỂN VỊ TRÍ / LOẠI BỎ theo Điều 7: xử lý khóa đang tuyển sinh, giá trị văn bằng đã/đang cấp, thời điểm áp dụng mã ngành mới cho tuyển sinh, nghĩa vụ thông tin tới người học.
	1. Bảo vệ quyền lợi người học và bảo đảm liên tục tổ chức đào tạo, tuyển sinh khi Danh mục thay đổi.


III. GÓP Ý PHẦN PHỤ LỤC I – DANH MỤC NGÀNH (TRỌNG TÂM NHÓM NGÀNH CỦA TRƯỜNG)
	STT
	Vị trí trong dự thảo
	Trích dẫn / hiện trạng dự thảo
	Ý kiến / đề nghị chỉnh sửa
	Lý do

	1
	580201 Kỹ thuật xây dựng
(Lĩnh vực 58, nhóm 5802 – Trang 33)
	1. Cột “Bao gồm” gộp hàng loạt ngành độc lập của Thông tư 09/2022 vào MỘT ngành Kỹ thuật xây dựng, trong đó có: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (580202), …công trình biển (580203), …công trình giao thông (580205), Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (580210), Kỹ thuật cấp thoát nước (580213), Địa kỹ thuật xây dựng (580211)…
	1. Giữ “Kỹ thuật xây dựng công trình thủy” là ngành độc lập (hoặc ít nhất là ngành riêng có mã / định hướng tuyển sinh riêng).
1. Cân nhắc tương tự với “Kỹ thuật cấp thoát nước” và “Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông”.
	1. Kỹ thuật xây dựng công trình thủy là ngành mũi nhọn gắn với thủy lợi, đê điều, hồ đập, thủy điện, an ninh nguồn nước, phòng chống thiên tai – có nhu cầu nhân lực đặc thù, lớn và lâu dài, đáp ứng tiêu chí ≥30% khác biệt (Điều 6.1.a). Gộp vào ngành chung làm mất nhận diện ngành, ảnh hưởng tuyển sinh, kiểm định và thống kê nhân lực chuyên ngành.

	2
	Tính nhất quán: 580212 vs 580202
(Trang 33–34)
	1. 580212 Kỹ thuật tài nguyên nước được GIỮ là ngành độc lập (mã 3 – đủ ba trình độ), trong khi 580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy lại bị GỘP vào 580201.
	1. Áp dụng nhất quán tiêu chí phân loại tại Điều 5–6: hoặc giữ riêng cả hai ngành, hoặc nêu rõ căn cứ phân biệt giữa hai ngành đặc thù về nước/thủy lợi này.
	1. Hai ngành có mức độ đặc thù tương đương; cách xử lý khác nhau cho thấy việc áp dụng tiêu chí gộp chưa nhất quán, dễ gây tranh luận và thiếu cơ sở khoa học.

	3
	520206 Kỹ thuật biển – vị trí phân loại
(Lĩnh vực 52, nhóm 5202 – Trang 31)
	1. 520206 Kỹ thuật biển đang được xếp trong nhóm 5202 “Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông”.
	1. Chuyển 520206 sang nhóm ngành phù hợp về nguồn gốc – nội dung kiến thức (cơ khí/xây dựng/tài nguyên – môi trường biển), hoặc lập nhóm “Kỹ thuật biển/đại dương”.
1. Làm rõ ranh giới với 580203 Kỹ thuật xây dựng công trình biển và 440228 Hải dương học.
	1. Xếp Kỹ thuật biển vào nhóm điện – điện tử – viễn thông không đúng nguyên tắc phân loại theo nguồn gốc và nội dung kiến thức cốt lõi tại Điều 5; gây sai lệch thống kê và đối sánh.

	4
	520206 Kỹ thuật biển – trình độ đào tạo
(Trang 31)
	1. 520206 Kỹ thuật biển được gán mã “7” (chỉ trình độ đại học).
	1. Khôi phục mã “3” (đủ ĐH/ThS/TS) cho Kỹ thuật biển.
	1. Đã và đang có đào tạo và nghiên cứu sau đại học về kỹ thuật biển/ven biển tại Việt Nam (gắn động lực học biển, công trình ven biển, hình thái cửa sông – bờ biển); hạn chế ở trình độ ĐH không phù hợp định hướng phát triển kinh tế biển và nhu cầu nhân lực trình độ cao.

	5
	Lĩnh vực biển bị phân tán
(Lĩnh vực 31, 44, 52, 58, 72, 85)
	1. Các ngành về biển nằm rải rác: Kỹ thuật biển (520206); Hải dương học (440228); Kỹ thuật xây dựng công trình biển (gộp ở 580201); Kinh tế và quản lý tài nguyên biển (310109); Quản lý biển/Quản lý biển đảo và đới bờ (trong 850101); Y học biển (729004).
	1. Rà soát tổng thể cụm ngành biển để bảo đảm liên thông và ranh giới rõ ràng giữa các lĩnh vực; xem xét cơ chế “ngành cốt lõi – phụ trợ/liên ngành” như đã làm với nhân lực đường sắt.
	1. Phân tán và chồng lấn khiến khó thống kê, đối sánh và xây dựng chính sách phát triển nhân lực kinh tế biển – một lĩnh vực ưu tiên quốc gia.


IV. LỖI SOẠN THẢO VÀ KỸ THUẬT VĂN BẢN
1. Hai phụ lục đều đánh số “PHỤ LỤC II” (một về “Bổ sung ngành mới” – Trang 46; một về “Đổi tên, chuyển vị trí, loại bỏ ngành” – Trang 47); trong khi Điều 7 khoản 5 viện dẫn “phụ lục III”. Đề nghị đánh số lại: Phụ lục II (bổ sung ngành mới) và Phụ lục III (đổi tên/chuyển vị trí/loại bỏ) cho khớp với Điều 6.5 và Điều 7.5.
1. Phụ lục II (bổ sung ngành mới) ghi “mã ngành dự kiến thiết lập theo quy tắc quy định tại Điều 4” – sai tham chiếu; quy tắc mã ngành nằm tại Điều 2 khoản 6. Đề nghị sửa thành “Điều 2 khoản 6”.
1. Điều 1 khoản 1 (Trang 1): lặp chữ “của của giáo dục đại học”. Đề nghị bỏ một chữ “của”.
1. Điều 3 khoản 3 (Trang 2): “…xây dựng và phát triển chương trình đào ở các trình độ…” – thiếu chữ “tạo” (chương trình đào tạo).
1. Điều 6 khoản 5 (Trang 3): “…đối với Bộ Giáo dục và Đào tạon qua hệ thống…” – thừa chữ “n” và dùng “đối với” chưa chuẩn; đề nghị sửa “gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống Cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục đại học”.
1. Điều 7 khoản 5 (Trang 4): “…qua hệ thống cơ sở ngành” – diễn đạt thiếu; đề nghị thống nhất “hệ thống Cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục đại học” như Điều 6 khoản 5.
1. Phụ lục I: một số mã trong cột “Bao gồm” thiếu/không thống nhất tiền tố trình độ 6 ký tự (ví dụ ghi “140103”, “220120”…); ngành 440222 ghi “Sửa mã ngành”. Đề nghị rà soát thống nhất quy tắc 06 ký tự theo Điều 2 khoản 6 và kiểm tra mã mới.
V. DANH MỤC NGÀNH ĐỀ NGHỊ KHOA/BỘ MÔN RÀ SOÁT TRONG PHỤ LỤC I
Đề nghị đối chiếu sự hiện diện, tên gọi, mã ngành (3/7/8/9) và vị trí (lĩnh vực – nhóm ngành) của các ngành sau với chương trình Trường đang/đề nghị đào tạo; ghi rõ kiến nghị (giữ nguyên / đổi tên / chuyển vị trí / tách hoặc giữ độc lập / bổ sung):
1. 580201 Kỹ thuật xây dựng và các ngành bị gộp: 580202 Kỹ thuật XD công trình thủy; 580203 …công trình biển; 580213 Kỹ thuật cấp thoát nước (Trang 33).
1. 580212 Kỹ thuật tài nguyên nước (Trang 34) – xác nhận giữ độc lập, mã 3.
1. 520206 Kỹ thuật biển; 520205 Kỹ thuật thủy âm (Trang 31) – vị trí nhóm và trình độ.
1. 520320 Kỹ thuật môi trường (Trang ~31, lĩnh vực 52 nhóm 5203).
1. 440224 Thủy văn học (Trang 25); 440221 Biến đổi khí hậu; 440222 Khí tượng và khí hậu học; 440228 Hải dương học.
1. 440301 Khoa học môi trường (Trang 25).
1. 850101 Quản lý tài nguyên và môi trường – gồm Quản lý tài nguyên nước (7850198), Quản lý biển (7850199) (Trang 41).
1. 310109 Kinh tế và quản lý tài nguyên biển.

